
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Ký tên nộp bài

1 Mai Công Mơ x 025414462 24/02/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

2 Nguyễn Thị Yến Nhi x 024170323 11/06/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

3 Nguyễn Hữu Nghĩa x 023728482 15/07/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

4 Bùi Thị Đỗ Quyên x 301377900 10/06/2011 Công an tỉnh Long An

5 Trần Thị Mỹ Phương x 024518147 13/03/2006
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

6 Huỳnh Thị Bích Thủy x 022545347 11/05/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

7 Nguyễn Vũ Trinh x 324316372 08/06/2011 Công an tỉnh Bến Tre

8 Hồ Ngọc Phương Thảo x 022206890 24/12/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

9 Lê Hoàng Yến x 024757460 01/08/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

10 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc x 023783593 16/12/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
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11
Dương Nguyễn Thành 

Trung
x 023867513 08/01/2014

Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

12 Nguyễn Thành Trung x 024643287 22/02/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

13 Trần Thị Thanh Xoa x 191865320 19/08/2010
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế

14 Nguyễn Lai Nhân x 024184820 01/12/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

15 Bùi Thị Kim Xuyến x 022446646 02/12/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

16 Trương Thị Mỹ Nga x 024044020 12/06/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

17 Lê Trung Tín x 023849275 04/06/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Mai Thị Phương Dung x 023649402 13/03/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

19 Từ Thị Tuyết Trinh x 082192000113 24/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

20 Lại Nguyễn Tuấn Thịnh x 023914474 06/12/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

21 Đào Thị Ngọc Thu x 023796628 18/03/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
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22 Nguyễn Thị Xuân An x 024028526 24/02/2002
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

23 Vũ Viết Tuấn x 023596153 01/09/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

24 Nguyễn Thị Bích Trâm x 024441949 16/09/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

25 Nguyễn Thị Bảo Xuyên x 079186001030 15/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

26 Trần Thị Hiền x 025858705 22/07/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 Phan Thị Hảo x 025640763 12/10/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Ngô Thị Út x 079170005208 21/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

29 Võ Lê Anh Phi x 023792170 21/04/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Nguyễn Duy Trạng x 023389582 01/09/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

31 Ngô Hoàng Quân x 024660817 13/12/2006
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

32 Nguyễn Thanh Pháp x 023389187 24/10/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
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33 Ngô Thùy Nhiêu x 096186000061 29/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

34 Phan Mỹ Linh x 023307481 22/11/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

35 Nguyễn Phước Bảo Quỳnh x 025508949 08/01/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

36 Lê Vĩ Sang x 025562651 14/02/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

37 Đinh Thị Mỹ Lệ x 023499004 24/08/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

38 Trương Thị Phượng x 226842364 15/03/2005
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

39 Nguyễn Thị Thanh Tuyền x 280862510 01/05/2012 Công an tỉnh Bình Dương

40 Trần Thị Minh Thanh x 079193001393 06/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

41 Nguyễn Thị Huệ x 022873595 25/07/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

42 Trần Phi Khanh x 022359380 21/09/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

43 Nguyễn Thị Ngọc Oanh x 023206850 18/09/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
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44 Trần Thị Thùy Linh x 023484497 27/02/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

45 Nguyễn Minh Sơn x 301095826 01/07/2014 Công an tỉnh Long An

46 Trần Cao Phương Khánh x 023770852 28/03/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

47 Lê Văn Viên x 023668721 19/09/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

48 Lương Công Hoàng x 079078005644 10/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

49 Trương Quan Hiếu x 025870045 19/02/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

50 Bùi Hùng Phong x 331391523 09/09/1999 Công an tỉnh Vĩnh Long

51 Hoàng Thị Thu Hồng x 022722509 28/04/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

52 Huỳnh Thị Thanh Trúc x 311975169 30/06/2003 Công an tỉnh Tiền Giang

53 Nguyễn Kỳ Quang x 022716711 12/07/2005
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

54 Nguyễn Thị Như Quỳnh x 024301100 09/02/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
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55 Nguyễn Văn Sơn                x 022225899 15/08/2000
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

56 Trần Anh Tuấn. x 079081003360 25/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

57 Trần Mai Ý Vy x 023810774 09/08/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

58 Trương Thúy Hằng x 023329298 22/02/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

59 Dư Thị Thanh Liễu x 301096366 13/02/2006 Công an tỉnh Long An

60 Nguyễn Thị Kim Tâm x 023032712 27/06/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

61 Phạm Thị Thiên Thư x 023551406 20/07/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

62 Trần Ngọc Huân x 023333483 08/02/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

63 Đỗ Văn Tuyên x 026058618 26/06/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

64 Ngụy Ngọc Như Quỳnh x 024394473 12/08/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

65 Đỗ Thị Thủy x 250860526 08/12/2011 Công an tỉnh Lâm Đồng
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66 Lục Lệ Chi x 024660085 18/09/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

67 Nguyễn Chí Linh x 341345022 22/03/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp

68 Nguyễn Thị Thu Trang x 025867166 15/01/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

69 Nguyễn Thị Kim Ngân x 021839339 19/10/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

70 Đỗ Thị Thúy Hồng x 023558641 20/01/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

71 Nguyễn Đình Hà x 023127068 09/04/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

72 Hồ Thanh Thế x 024619535 30/10/2016
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

73 Nguyễn Thị Hồng Thủy x 025700549 21/12/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

74 Ngô Thị Thu Vân x 241772976 26/07/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk

75 Nguyễn Thị Kiều Oanh x 183646279 05/07/2005 Công an tỉnh Hà Tĩnh

76 Nguyễn Thị Kim Đào                x 022205353 16/112012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
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77 Dương Thị Xuân Lan x 079185001264 03/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

78 Nguyễn Thị Đài Loan x 023389222 23/11/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

79 Nguyễn Thị Thu x 034190001899 31/12/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

80 Phan Thị Như Quỳnh x 079185009624 13/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

81 Phạm Đức Ba x 023746393 15/07/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

82 Nông Thị Thu Mai x 271953540 16/07/2005 Công an tỉnh Đồng Nai

83 Phan Thị Hoàng My x 205429262 24/11/2005 Công an tỉnh Quảng Nam

84 Nguyễn Nhựt Bình x 024806117 17/06/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

85 Huỳnh Ngọc Dung x 021739272 16/03/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

86 Nguyễn Thị Trường Vy x 024878158 04/11/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

87 Phạm Văn Nghĩa x 023123892 13/03/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
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88 Lê Thị Phước x 300076126 01/02/2010 Công an tỉnh Long An

89 Nguyễn Bạch Diệp x 024121734 24/04/2003
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

90 Trần Văn Thảo x 024276042 07/06/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

91 Nguyễn Thị Thanh Nhàn x 023633202 20/08/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

92 Đỗ Phi Long x 024655936 30/08/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

93 Phạm Văn Tám x 334384452 19/02/2009 Công an tỉnh Trà Vinh

94 Thạch Thanh Toàn x 023381868 21/10/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

95 Ngô Thị Anh Thư x 024500995 15/03/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

96 Trương Hoàng Nam x 024615804 11/10/2006
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

97 Mã Kim Loan x 025282908 22/07/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

98 Nguyễn Thị Chuyên x 025459126 08/04/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
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99 Giang Trung Huy x 024100871 06/09/2006
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

100 Nguyễn Văn Khang x 020841508 04/07/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

101 Nguyễn Thị Bích Hường x 023263447 01/07/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

102 Nguyễn Văn Tuấn x 021872203 21/02/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

103 Nguyễn Thị Thủy x 205621913 Công an tỉnh Quảng Nam

104 Trà Trần Hoàn Vũ x 024718886 18/05/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

105 Trang Văn Đệ x 021862514 11/02/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

106 Nguyễn Văn Hoàng x 079090003075 19/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

107 Vũ Thị Thu Hương x 022288032 26/06/2003
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

108 Nguyễn Thị Diệu Linh x 072178000844 03/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

109 Ngô Văn Sậy x 300274722 05/08/2012 Công an tỉnh Long An
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110 Phạm Thị Ngọc Thanh x 024332712 12/08/2004
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

111 Trần Xuân Thu x 312242408 30/10/2009 Công an tỉnh Tiền Giang

112 Lê Thị Mai Phương x 025730852 28/05/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

113 Mai Trung Nguyên x 079066000349 15/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

114 Nguyễn Thị Hường x 341339796 03/10/2013 Công an tỉnh Đồng Tháp

115 Nguyễn Thị Liên x 024585694 19/07/1978 Công an tỉnh Đồng Tháp

116 Trương Thị Thu Thảo x 024176236 06/07/2005
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

117 Nguyễn Phú Quỳnh Như x 022930715 14/12/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

118 Bùi Hoàng Kiên x 038087000172 05/11/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

119 Bùi Thị Thúy x 038182002311 07/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

120 Phạm Thị Hương Tuyết x 037189001022 19/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
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121 Lý Ngươn Kiệt x 023224025 17/03/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

122 Trần Việt Chương x 025036698 13/07/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

123 Trần Cẩm Thòn x 022802358 05/12/2017
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

124 Võ Thị Kim Ngôn x 023229440 23/12/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

125 Trần Cẩm Phước x 022520980 26/02/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

126 Nguyễn Đăng Tuyên x 022589635 05/05/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

127 Trần Ngọc Linh x 022651041 10/02/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

128 Nguyễn Thị Huy Thảo x 023123438 04/07/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

129 Lê Hậu x 225215593 19/08/2014 Công an tỉnh Khánh Hòa

130 Trương Minh Đường x 272256086 01/08/2009 Công an tỉnh Đồng Nai

131 Châu Hoàng Toàn x 079080004564 31/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VIỆT NAM 

KỸ NGHỆ 

SÚC SẢN - 

TRUNG 

TÂM KINH 

DOANH 

CHUỖI CỬA 

HÀNG 

VISSAN

50-52 Nguyễn 

Thái Học, 

phường Cầu 

Ông Lãnh, 

Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
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CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Ký tên nộp bài

132 Võ Đức Trung x 225422268 31/03/2007 Công an tỉnh Khánh Hòa

133 Phạm Văn Lợi x 331639734 05/03/2013 Công an tỉnh Vĩnh Long

134 Đặng Phương Lan x 023361558 20/09/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

135 Đinh Sang x 261145617 07/04/2005 Công an tỉnh Bình Thuận

136 Trần Thị Ngọc Huyền x 022766093 27/03/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

137 Trần Công Thương x N1644810 06/02/2014 Paris

138 Nguyễn Ngọc Tuấn x 079091004122 12/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

139 Mai Thị Chúc Ly x 331798809 21/11/2011 Công an tỉnh Vĩnh Long

140 Nguyễn Thị Bích Trâm x 024491503 07/12/2006
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

141 Nguyễn Ngọc Cường x 025491513 25/05/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

142 Nguyễn Thị Ngọc Nhi x 024141114 14/07/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

Lầu 5, 322 

Điện Biên 

Phủ, Phường 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 
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TNHH PHÂN 
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143 Châu Thị Minh Chánh x 023554746 03/07/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

144 Nguyễn Nhật Quang x 079082003919 18/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

145 Nguyễn Hoàng Anh x 272415261 26/07/2010 Công an tỉnh Đồng Nai

146 Nguyễn Thị Thu Thảo x 024701522 01/07/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

147 Hoàng Thị Phương Thảo x 272398108 06/10/2015 Công an tỉnh Đồng Nai

148 Nguyễn Thị Như Quỳnh x 241607039 21/03/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk

149 Nguyễn Mai Kim Đoan x 331700301 04/08/2008 Công an tỉnh Vĩnh Long

150 Huỳnh Hiểu Văn x 079191000609 14/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

151 Trần Ngọc Diễm x 025865167 29/12/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

Lầu 5, 322 

Điện Biên 

Phủ, Phường 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH PHÂN 

PHỐI SÀNH 

ĐIỆU


